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LIÊN DOANH VIỆT – NGA 

        VIETSOVPETRO 

      BAN ĐSNO-VPLV 
             

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

            

Số:     

V/v: Khảo sát giá thị trường phục vụ 

mua sắm. 

 

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ 

 

 Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá 

các thiết bị, dụng cụ để làm cơ sở lập dự toán và tổ chức đấu thầu rộng rãi. 

1. Nội dung yêu cầu: 

- Chi tiết hàng hóa: Theo Danh mục dưới đây 

STT 
Tên hàng 

hoá 
Đặc tính kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
Máy hút 

bụi khô ướt 

Nguồn điện (Ph/V/Hz): 1 / 220 - 240 / 50 

- 60 

Lưu lượng khí (l/s): 2 x 74 

Lực hút (mbar/kPa): 254 / 25,4 

Dung tích thùng chứa: 70L 

Vật liệu thùng chứa: Nhựa 

Công suất (W): Tối đa 2400 

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn: ID 40 

Chiều dài dây điện (m): 10 

Độ ồn (dB(A)): 79 

Màu sắc: Màu than 

Chiều dài ống hút bụi: 4 m 

Chiều dài thanh hút: 550 mm 

Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm 
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2 

Đồng hồ 

vạn năng 

kim 

Chức năng đo: 

-  DCV: 0.1/2.5/10/50/250/1000V 

- Null DCV (±DCV): ±5V, ±25V 

- ACV: 10/50/250/1000V 

- DCA: 50μA / 2.5mA / 25mA / 250mA / 

10A 

- Điện trở (Ω): x1, x10, x100, x1k, x10k 

- Điện dung (uF): Tối đa 2000uF 

- Kiểm tra Transistor: hFE: 0–1000 

- Đo dB: -22dB ~ +62dB 

(0dB=1mW/600Ω) 

Nguồn: 2 x AAA (1.5V), 1 x 9V 
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3 

Thiết bị lập 

trình địa chỉ 

cho đầu báo 

và module  

Nguồn cấp: 9V DC 

Dải nhiệt độ hoạt động: -10°C - 50°C 

Lập trình cho hệ thống Hochiki 

Chất liệu: Nhựa ABS/ Màu trắng 
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4 

Máy khoan 

bê tông 

dung Pin 

Điện áp pin 18V 

Lực đập tối đa 1.9 J 

Tỷ lệ tác động ở tốc độ định mức: 0 – 

4.675 bpm 

ốc độ định mức: 0 – 4.675 vòng/phút 

Sử dụng mũi SDS Plup 

Đường kính khoan. trong bê tông với mũi 

khoan búa: 4 – 22mm Opt 

Phạm vi trong bê tông với mũi khoan búa: 

4 – 12mm tối đa 

Đường kính khoan kim loại: 13mm tối đa 

Đường kính khoan gỗ: 20mm 

Phụ kiện: 1 Pin 4.0Ah + sạc 

Bộ 4   

5 
Bộ tua vít 

đa năng 

Bộ tua vít và vặn ốc vít đa năng 115 trong 

1 tay cầm chống trượt cao cấp S177 
Bộ 1   

6 
Máy khoan 

vặn vít pin 

Điện áp 12V 2 Ah 

Tốc độ không tải 0-400 / 1,500 vòng/phút 

Tốc độ đập tối đa 22,550 lần/phút 

Lực xoắn (cứng/mềm) 30 / 14 Nm 

Đường kính khoan gỗ/thép/tường 20 / 10 / 

8 mm 

Chiều dài đầu 188 mm 

Trọng lượng 1.06 Kg 

Thời gian sạc 94 phút 
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8 

Máy đo 

cường độ 

ánh sáng 

Màn hình màn hình LCD 

Khoảng đo 0 - 200.000 Lux 

Độ chính xác ± 3% 

Thời gian lấy mẫu 0,2 lần / giây 

Kích thước 147 x 71 x 41mm 

Lựa chọn đơn vị giữa Lux hoặc 

Footcandle 

Nhiệt độ hoạt động 32 - 104oF (0 - 40oC) 

Nguồn 9V 

Tuổi thọ pin 200 giờ 

Cái 8   

- Địa điểm giao hàng: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. 

- Yêu cầu báo giá: Đơn giá (gồm thuế VAT, phí vận chuyển), hiệu lực báo giá tối thiểu 

180 ngày. 

2. Thời hạn và phương thức nhận: 

- Thời hạn: Trước 14 giờ, ngày 25 tháng 06 năm 2026 

- Địa chỉ: gửi về Email: hunghh.st@vietsov.com.vn hoặc gửi bản cứng về địa chỉ: 02 
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Pasteur, phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh. 

- Liên hệ: Hồ Hữu Hùng - SĐT: 0909.282.919. 

Lưu ý: Thông báo này chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, không phải thông 

báo mời thầu. Vietsovpetro sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi sau khi kế hoạch được phê duyệt. 

Trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, Đội KT. 

       

 

 

 

Ký tắt: 

Đội trưởng kỹ thuật:________________Phạm Thành Đồng 

 

Thực hiện: H.H.Hùng 

ĐT: 57-24 (0909.282.919)  

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Nguyễn Dy Khanh 
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